
TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN  

 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường 

Năm học 2024 – 2025 

 

TT Đối tượng  
Số 

lượng 

Giới 

tính 

Trình độ đào tạo Chuẩn nghề 

nghiệp 

Ghi 

chú 

Nam Nữ 
Trung 

cấp 

Cao 

đẳng 

Đại 

học 

Sau đại 

học 

Tốt Khá 
 

1 Hiệu trưởng 1  1    1 1   

2 Phó hiệu trưởng 0          

3 GV Ngữ văn 6  6   6  5 1  

4 
GV Toán 7 2 5 

 
 6 1 

5 1 1 HĐ 

mới 

5 GV Tiếng Anh 4  4   4  4   

6 
GV Giáo dục 

công dân 
1  1 

 
 1  

1  
 

7 GV Lịch sử 2  2   2  2   

8 GV Địa lí 2  2   2  2   

9 GV Vật lý 1 1    1  1   

10 GV Hóa Sinh 4  4   4  3 1  

11 GV Tin học 2  2   2  2   

12 GV Giáo dục 

thể chất 2 1 1 
 

 2  
1 1 

 

13 GV Âm nhạc 2 1 1   2  2   

14 GV Mỹ thuật 1  1   1  1   

15 Nhân viên thư 

viện, thiết bị  
1  1 

 
 1  

  
HĐ 

16 Nhân viên kế toán 1  1   1     

17 Nhân viên Thủ quỹ 1  1 1       

 Tổng số 38 5 33 1 0 35 2 31 4  

 Tỷ lệ    2,6  92,1 5,3 88,6 10,5  

  Yên Giang, ngày 25 tháng 9 năm 2024 

Thủ trưởng đơn vị 

 
Nguyễn Thị Tình 
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